
MÔN: TOÁN - KHỐI: 4
TUẦN 8 - CHUYÊN ĐỀ: Tổng – hiệu (buổi 2)

Bài 1.  Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 308.
Bài 2.  Tìm hai số có tổng bằng 186, biết giữa chúng có 5 số lẻ.
Bài 3.  Tìm hai số có tổng bằng 77, biết giữa chúng có 4 số chẵn.
Bài 4.  Hai bể dầu chứa tất cả 3980l dầu. Nếu người ta chuyển 500l dầu từ bể thứ nhất sang bể thứ hai thì lúc đó bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất 160l dầu. Hãy tính xem lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu?
Bài 5.  Một hình chữ nhật có chu vi dài 164m, nếu tăng chiều rộng 6m và giảm chiều dài 6m thì được một hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật.
Bài 6.  Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 68, biết rằng cách đây 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?
Bài 7.  Hùng và Dũng có tổng cộng 45 viên bi, nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Bài 8.  Hai bó que tính có tổng cộng 68 que. Nếu lấy ra ở bó thứ nhất 14 que và lấy ra ở bó thứ hai 6 que thì số que tính còn lại của bó thứ nhất nhiều hơn số que tính còn lại của bó thứ hai là 16 que. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu que tính?
Bài 9.  Minh có nhiều hơn Trí 16 nhãn vở, nếu Minh có thêm 5 nhãn vở và Trí có thêm 8 nhãn vở thì tổng số nhãn vở hai bạn là 67 nhãn vở. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở?
Bài 10.  Tìm hai số có hiệu bằng 22 và nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng với hiệu của chúng thì được 116.
Bài 11.  Tìm số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số của số đó bằng 10 và nếu thay đổi thứ tự hai chữ số thì số đó giảm 36 đơn vị.
Bài 12.  Tìm hai số có tổng bằng 71, biết rằng nếu ta lấy số lớn ghép vào bên phải, ghép vào bên trái số bé, ta được hai số có 4 chữ số có hiệu bằng 2079.
Bài 13.  Tìm ba số có tổng bằng 175, biết số thứ nhất kém số thứ hai 16 đơn vị, số thứ hai kém số thứ ba 17 đơn vị.
Bài 14.  Tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và bố 86 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 28 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi biết tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 98 tuổi.
Bài 15.  Trung bình cộng tuổi của Bố, An và Hồng là 19 tuổi, tuổi bố hơn tổng số tuổi An và Hồng 25 tuổi, Hồng kém An 8 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.
Đáp án

Bài 1. 153; 155

Bài 2.

· Trường hợp cả hai số đều chẵn

Hiệu hai số: 10

Số bé: 88; số lớn: 98

· Trường hợp cả hai số đều lẻ

Hiệu hai số: 12

Số bé: 87; số lớn: 99




Đáp số: 88, 98 và 87, 99

Bài 3. 

Hiệu hai số: 9





Đáp số: Số bé: 34; số lớn: 43

Bài 4. 

Lượng dầu ở bể thứ nhất lúc sau là: (3980 - 160) : 2 = 1910 (l)

Lượng dầu ở bể thứ nhất lúc đầu là: 1910 + 500 = 2410 (l)

Lượng dầu ở bể thứ hai lúc đầu là: 3980 – 2410 = 1570 (l)








Đáp số: bể 1: 2410 lít dầu; bể 2: 1570 lít dầu

Bài 5. 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 164 : 2 = 82 (m)

Hiệu: 12m

Chiều rộng: 35m

Chiều dài: 47m

Diện tích: 1645m2








Đáp số: 1645m2
Bài 6. 

Qua các năm hiệu số tuổi của hai ông cháu không đổi.

Tuổi ông hiện nay: (68 + 52) : 2 = 60 (tuổi)
Tuổi cháu hiện nay: 68 – 60 = 8 (tuổi)







       Đáp số: 60 tuổi; 8 tuổi

Bài 7. Tương tự bài 4.

Hiệu: 9 viên bi






Đáp số: Hùng: 27 viên bi; Dũng: 18 viên bi

Bài 8. Tương tự bài 4.






Đáp số: Bó 1: 46 que tính; bó 2: 22 que tính

Bài 9. Tương tự bài 4.






Đáp số: Minh: 35 nhãn vở, Trí: 19 nhãn vở.

Bài 10. 

Tổng hai số là: 116 – 22 = 94

Số lớn: (94 + 22) : 2 = 58

Số bé: 94 – 58 = 36

Đáp số: 36; 58

Bài 11. 

Đáp số: 73

Bài 12.

Hiệu 21
Đáp số: Số lớn: 46; Số bé: 25

Bài 13. 

Số thứ nhất là: (175 – 17 – 16 – 16): 3 = 42
Số thứ hai là: 42 + 16 = 58

Số thứ ba là: 58 + 17 = 75

Đáp số:

Bài 14. 

Tuổi cháu là: (98 – 86) : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là: (98 – 6 – 28) : 2 = 32 (tuổi)

Tuổi ông là: 32 + 28 = 60 (tuổi)

Đáp số:

Bài 15. Tương tự bài 14.

Đáp số: Bố: 41 tuổi; An: 12 tuổi; Hồng: 4 tuổi

